
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: VẬT LÝ KIẾN TRÚC-QH1501

Túi thi: 1

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 4

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

AChín, hai9.29.010LTCQ2016X4(36)06/01/1986Đinh Tuấn Anh16310304121

CSáu, sáu6.66.092016K426/10/1998Hà Duy Anh16510101762

CSáu, không6.05.582016K521/10/1998Hoàng Kỳ Anh16510102333

CSáu, tám6.86.582016K427/06/1997Nguyễn Duy Anh16510101774

BBẩy, tám7.87.592016K325/01/1998Nguyễn Thị Phương Anh16510101195

DBốn, tám4.84.082016K407/08/1998Phạm Việt Anh16510101786

BTám, bốn8.48.0102016K509/01/1998Nguyễn Tiến Bách16510102377

CSáu, sáu6.66.572017KTCQ06/01/1997Nguyễn Thái Bảo15520100468

FHai, không2.00.010LTCQ2016X4(36)15/03/1985Lê Văn Chí16310304139

KFKhông, không0.00.002016K116/05/1996Nguyễn Minh Chính145101005310

DBốn, bốn4.43.582016K408/10/1998Cao Xuân Cương165101018111

ATám, sáu8.68.592017K302/03/1999Đoàn Quốc Cường175101004512

BBẩy, không7.06.592016K322/01/1998Phạm Văn Cường165101012313

CSáu, bốn6.46.082016K425/10/1998Đỗ Minh Từ Diễm165101018214

BBẩy, hai7.26.5102016K108/03/1998Nguyễn Ngọc Dung165101000815

ATám, tám8.88.510LTCQ2016X4(36)06/03/1986Trần Văn Đại163103045416

BTám, bốn8.48.582017Q128/10/1999Đồng Minh Đạt175102014217

BBẩy, không7.06.592016K407/06/1998Đỗ Xuân Đạt165101018618

ATám, sáu8.68.592016K412/01/1998Nguyễn Trung Đức165101018719

CSáu, hai6.26.072014K517/05/1996Phạm Trường Giang145101010620

BBẩy, bốn7.47.092016K409/08/1998Nguyễn Hữu Hà165101019621

AChín, sáu9.69.5102016K314/01/1998Nguyễn Thị Hải Hà165101013822

BTám, bốn8.48.582016K705/05/1997Nguyễn Đăng Hải165101036723

BTám, bốn8.48.582016Q114/07/1998Vũ Ngọc Hải165102001924

BBẩy, hai7.26.510LTCQ2016X4(36)10/10/1995Phạm Viết Hạnh163103042625

CNăm, sáu5.64.5102016K116/01/1998Nguyễn Minh Hiếu165101001526

DBốn, tám4.84.082013K606/08/1993Bùi Xuân Hoà135101011127

AChín, hai9.29.0102016K105/01/1998Nguyễn Khắc Hoàn165101001728

FHai, không2.00.010LTCQ16X123/09/1994Võ Đình Hoàng163103013529

CSáu, tám6.86.0102016K520/02/1998Hồ Minh Huy165101025130

BBẩy, không7.06.592016K320/10/1998Bùi Thị Thanh Huyền165101013631

ATám, tám8.88.5102016K101/10/1998Hoàng Thị Huyền165101002032

ATám, tám8.88.510LTCQ2016X4(36)13/01/1996Nguyễn Quang Hùng163103041533

BTám, không8.07.5102016K527/05/1997Võ Sỹ Hùng165101025734

AChín, sáu9.69.5102016K113/07/1998Bùi Thị Lan Hương165101002135
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AChín, sáu9.69.5102016K311/05/1997Nguyễn Duy Tiến16510101661

CSáu, không6.05.582016K614/01/1998Nguyễn Văn Toản16510103392

BBẩy, hai7.26.510LTCQ2016X4(36)24/03/1993Nguyễn Hồng Tuân16310304163

ATám, sáu8.68.592016K424/04/1998Phạm Anh Tuấn16510102284

CSáu, không6.05.582015Q120/11/1996Trần Văn Tuấn15510201205

BBẩy, bốn7.47.092016K418/06/1998Doãn Anh Tú16510102306

DNăm, hai5.25.062016K528/05/1998Vũ Xuân Tứ16510102887

CSáu, tám6.87.062017Q107/10/1998Nguyễn Văn Trà17510200108

AChín, không9.09.572014K608/12/1996Nguyễn Tiến Triển14510103539

CNăm, tám5.85.572014K403/08/1995Nguyễn Trọng Vũ145101040510

FMột, bốn1.40.072016Q302/05/1994Nguyễn Ngọc Khoa145102007511

CNăm, sáu5.65.082016Q110/12/1998Phạm Minh Kiều165102002312

CSáu, hai6.25.592017KTCQ30/06/1998Phan Thị Là175201005413

AChín, sáu9.69.5102016K131/01/1998Bùi Thị Ngọc Lâm165101003114

CNăm, tám5.85.092016Q206/09/1997Trần Trần Lực165102007115

AChín, hai9.29.0102014X528/06/1996Nguyễn Quang Mạnh145103021216

CSáu, sáu6.66.572017Q107/11/1999Lê Tuấn Minh175102015117

CNăm, tám5.85.572016Q301/01/1998Vũ Tuấn Minh165102011718

BTám, bốn8.48.582016K414/10/1998Đỗ Hải Nam165101021019

ATám, tám8.88.5102016K105/06/1998Lê Văn Nam165101003520

ATám, tám8.88.5102016K313/10/1998Lý Quỳnh Nga165101015221

FMột, hai1.20.062014K518/02/1996Đào Quang Nghĩa145101024822

BTám, bốn8.49.062016K430/04/1997Hoàng Bích Ngọc165101045923

CSáu, bốn6.46.082014K628/04/1996Lê Khánh Nguyên145101025324

BBẩy, hai7.26.5102016K624/03/1998Trần Đình Nguyên165101032525

AChín, sáu9.69.5102016K711/04/1998Vi Kim Phụng165101038426

ATám, sáu8.68.592016K317/11/1998Nguyễn Nam Phương165101015527

AChín, hai9.29.0102016K526/07/1998Đậu Văn Phượng165101027128

BBẩy, sáu7.67.582014Q127/02/1996Bùi Thị Lệ Quyên145102012429

ATám, tám8.88.5102016K315/02/1998Dương Thị Hương Quỳnh165101015830

ATám, tám8.88.5102014X427/10/1996Nguyễn Quang Sơn145103025831

AChín, hai9.29.0102016K401/10/1998Nguyễn Thị Bích Thảo165101022232

ATám, sáu8.68.59LTCQ2017X1.HN01/10/1993Nguyễn Xuân Thảo173103007833

AChín, sáu9.69.5102016K615/07/1998Hoàng Đức Thắng165101033734

AChín, hai9.29.010LTCQ2016X4(36)13/10/1981Ngô Thế Thịnh163103045535

ATám, tám8.88.5102016K217/07/1998Đinh Thị Thuý165101010336
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